
STT Số hồ sơ Tên thủ tục hành chính Tên lĩnh vực Nội dung yêu cầu giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Ngày kết thúc xử lý Chủ hồ sơ Số điện thoại Cán bộ xử lý hiện tạiTrạng thái hồ sơ

1
H48.58.6-240820-

0005

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận

24-08-2024 11:11:16 27-08-2024 07:00:00 24-08-2024 11:18:15 Võ Văn Thinh 0 Đã trả kết quả

2
H48.58.6-240913-

0002
Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Ngƣời có công

Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt 

sĩ Lê Cát đối với Ông Nguyễn Nhất 

Tuấn, xã Hành Tín Đông, huyện 

Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi

13-09-2024 11:15:33 07-10-2024 11:15:00 03-10-2024 13:07:14
NGUYỄN NHẤT 

TUẤN
0375349029 Đã trả kết quả

3
H48.58.6-240822-

0001

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên 

quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng 

đất và nhà ở

Chứng thực
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao 

dịch liên quan đến tài sản là động sản,  
22-08-2024 14:43:53 26-08-2024 14:43:00 22-08-2024 14:55:46 TRẦN HỮU HUY 0 Đã trả kết quả

4
H48.58.6-240820-

0002

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn 

nhân
Hộ tịch

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng 

hôn nhân
24-08-2024 10:34:06 29-08-2024 07:00:00 24-08-2024 11:20:12 LÊ THỊ MỸ HOA 0377339253 Đã trả kết quả

5
H48.58.6-240822-

0002

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận

24-08-2024 11:09:11 27-08-2024 07:00:00 24-08-2024 11:18:15 Nguyễn Minh Thƣ 0 Đã trả kết quả

6
H48.58.6-240820-

0004

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận

24-08-2024 15:59:10 27-08-2024 07:00:00 24-08-2024 16:01:19 Võ Văn Thinh 0 Đã trả kết quả

7
H48.58.6-240822-

0003

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận

24-08-2024 11:01:14 27-08-2024 07:00:00 24-08-2024 11:18:15 Nguyễn Minh Thƣ 0 Đã trả kết quả

8
H48.58.6-240822-

0018

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận

22-08-2024 14:24:09 23-08-2024 14:24:00 22-08-2024 14:53:59 Nguyễn Duy Đạt 0 Đã trả kết quả

9
H48.58.6-240909-

0002

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên 

quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng 

đất và nhà ở

Chứng thực

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao 

dịch liên quan đến tài sản là  quyền sử 

dụng đất và nhà ở

10-09-2024 10:44:44 12-09-2024 10:44:00 10-09-2024 10:46:34
NGÔ THỊ NGỌC 

HÀ
0 Đã trả kết quả

10
H48.58.6-240822-

0016

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trƣờng hợp 

chứng thực điểm chỉ và trƣờng hợp ngƣời 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể 

điểm chỉ đƣợc)

Chứng thực

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các 

giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả 

trƣờng hợp chứng thực điểm chỉ và 

trƣờng hợp ngƣời yêu cầu chứng thực 

không thể ký, không thể điểm chỉ 

đƣợc)

22-08-2024 14:23:18 23-08-2024 14:23:00 22-08-2024 14:54:40 Nguyễn Duy Đạt 0 Đã trả kết quả

11
H48.58.6-240827-

0006

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên 

quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng 

đất và nhà ở

Chứng thực

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao 

dịch liên quan đến tài sản là  quyền sử 

dụng đất  

10-09-2024 10:41:50 12-09-2024 10:41:00 10-09-2024 10:46:34 PHẠM LÂM 0 Đã trả kết quả

12
000.00.15.G07-

240910-0654

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hƣởng trợ cấp xã 

hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, 

nuôi dƣỡng hàng tháng

Bảo trợ xã hội

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hƣởng trợ 

cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí 

chăm sóc, nuôi dƣỡng hàng tháng

10-09-2024 21:03:04 27-11-2024 07:00:00 16-09-2024 10:04:02 LÊ BẢY // Nguyễn Văn Hiếu Đã trả kết quả

13
H48.58.6-240819-

0001
Thủ tục đăng ký lại khai sinh Hộ tịch Thủ tục đăng ký lại khai sinh 20-08-2024 14:06:58 27-08-2024 14:06:00 20-08-2024 15:06:27 TRỊNH VINH  0 Đã trả kết quả

14
H48.58.6-240814-

0001

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên 

quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng 

đất và nhà ở

Chứng thực

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao 

dịch liên quan đến tài sản là động sản, 

quyền sử dụng đất và nhà ở

24-08-2024 10:38:29 28-08-2024 07:00:00 24-08-2024 11:19:54
NGUYỄN VĂN 

VƢƠNG
0 Đã trả kết quả

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ
(Từ 15/08/2024 đến ngày 14/09/2024)



15
H48.58.6-240820-

0011

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận

24-08-2024 11:09:35 27-08-2024 07:00:00 24-08-2024 11:18:14 Võ Văn Thinh 0 Đã trả kết quả

16
H48.58.6-240913-

0001
Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Ngƣời có công

Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt 

sĩ Dƣơng Thị Xƣớc đối với Bà Dƣơng 

Thị Nga, xã Hành Tín Đông, huyện 

Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi

13-09-2024 11:01:40 07-10-2024 11:01:00 03-10-2024 09:59:32
DƢƠNG THỊ 

NGA
0345083969 Đã trả kết quả

17
H48.58.6-240909-

0001

Liên thông về đăng ký khai tử, xóa đăng ký 

thƣờng trú, hƣởng chế độ tử tuất (trợ cấp 

tuất và trợ cấp mai táng)/hỗ trợ chi phí mai 

táng/hƣởng mai táng phí

Đăng ký, quản lý cƣ trú

Liên thông về đăng ký khai tử, xóa 

đăng ký thƣờng trú, hƣởng chế độ tử 

tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai 

táng)/hỗ trợ chi phí mai táng/hƣởng 

mai táng phí

09-09-2024 08:26:43 20-09-2024 08:26:00 09-09-2024 11:09:22 VI THỊ NHÀNH 0912718051 Đã trả kết quả

18
H48.58.6-240913-

0006
Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Ngƣời có công

Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt 

sĩ Nguyễn Thị Chín đối với Ông 

Nguyễn Quốc Hƣơng, xã Hành Tín 

Đông, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng 

Ngãi

13-09-2024 15:02:07 08-10-2024 07:00:00 05-10-2024 08:12:03
NGUYỄN QUỐC 

HƢƠNG
0345629570 Đã trả kết quả

19
H48.58.6-240820-

0007

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trƣờng hợp 

chứng thực điểm chỉ và trƣờng hợp ngƣời 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể 

điểm chỉ đƣợc)

Chứng thực

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các 

giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả 

trƣờng hợp chứng thực điểm chỉ và 

trƣờng hợp ngƣời yêu cầu chứng thực 

không thể ký, không thể điểm chỉ 

đƣợc)

24-08-2024 11:10:48 27-08-2024 07:00:00 24-08-2024 11:19:25 Võ Văn Thinh 0 Đã trả kết quả

20
H48.58.6-240822-

0021

Liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký 

thƣờng trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dƣới 6 tuổi

Hộ tịch

Liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký 

thƣờng trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 

trẻ em dƣới 6 tuổi

22-08-2024 10:57:24 23-08-2024 10:57:00 22-08-2024 10:58:15
NGUYỄN GIA 

HÂN
0976306009 Đã trả kết quả

21
H48.58.6-240823-

0001

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên 

quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng 

đất và nhà ở

Chứng thực

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao 

dịch liên quan đến tài sản là  quyền sử 

dụng đất  

24-08-2024 10:31:27 28-08-2024 07:00:00 24-08-2024 11:19:54
NGUYỄN 

QUYẾT THẮNG
0 Đã trả kết quả

22
H48.58.6-240828-

0001

Liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký 

thƣờng trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dƣới 6 tuổi

Hộ tịch

Liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký 

thƣờng trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 

trẻ em dƣới 6 tuổi

28-08-2024 15:32:39 30-08-2024 07:00:00 29-08-2024 08:05:17
ĐOÀN LƢU GIA 

LINH
0367316783 Đã trả kết quả

23
H48.58.6-240913-

0007
Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Ngƣời có công

Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt 

sĩ Nguyễn Tám đối với Ông Nguyễn 

Quốc Hƣơng, xã Hành Tín Đông, 

huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi

13-09-2024 15:02:13 08-10-2024 07:00:00
NGUYỄN QUỐC 

HƢƠNG
0345629570

Một cửa Nghĩa 

Hành
Đã rút hồ sơ

24
H48.58.6-240813-

0001

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên 

quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng 

đất và nhà ở

Chứng thực

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao 

dịch liên quan đến tài sản là động sản, 

quyền sử dụng đất và nhà ở

19-08-2024 08:57:08 21-08-2024 08:57:00 19-08-2024 09:02:27
 NGUYỄN VIỆT 

HÙNG 
0 Đã trả kết quả

25
H48.58.6-240822-

0010

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trƣờng hợp 

chứng thực điểm chỉ và trƣờng hợp ngƣời 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể 

điểm chỉ đƣợc)

Chứng thực

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các 

giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả 

trƣờng hợp chứng thực điểm chỉ và 

trƣờng hợp ngƣời yêu cầu chứng thực 

không thể ký, không thể điểm chỉ 

đƣợc)

22-08-2024 14:39:45 23-08-2024 14:39:00 22-08-2024 14:54:41 Nguyễn Minh Thƣ 0 Đã trả kết quả

26
H48.58.6-240822-

0006

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận

24-08-2024 11:05:47 27-08-2024 07:00:00 24-08-2024 11:18:15 Nguyễn Minh Thƣ 0 Đã trả kết quả

27
H48.58.6-240822-

0015

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận

22-08-2024 14:22:50 23-08-2024 14:22:00 22-08-2024 14:53:59 Nguyễn Duy Đạt 0 Đã trả kết quả

28
000.00.15.G07-

240815-0992

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tƣợng bảo 

trợ xã hội
Bảo trợ xã hội

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tƣợng 

bảo trợ xã hội
16-08-2024 21:59:05 26-09-2024 09:34:00 20-08-2024 16:07:55 LÊ THỊ LỤA 0338677449 Nguyễn Văn Hiếu Đã trả kết quả

29
000.00.15.G07-

240909-1044

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tƣợng bảo 

trợ xã hội
Bảo trợ xã hội

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tƣợng 

bảo trợ xã hội
10-09-2024 00:08:22 04-11-2024 07:00:00 12-09-2024 11:14:18 VI THỊ NHÀNH 0912718051 Nguyễn Văn Hiếu Đã trả kết quả



30
H48.58.6-240906-

0002

Liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký 

thƣờng trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dƣới 6 tuổi

Hộ tịch

Liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký 

thƣờng trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 

trẻ em dƣới 6 tuổi

06-09-2024 14:31:50 09-09-2024 14:31:00 06-09-2024 14:32:35
PHẠM ĐINH 

MINH KHÔI
0868519432 Đã trả kết quả

31
H48.58.6-240913-

0004
Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Ngƣời có công

Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt 

sĩ Lê Văn Thức đối với ông Lê Anh 

Thuyên, xã Hành Tín Đông, huyện 

Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi

13-09-2024 15:00:33 08-10-2024 07:00:00 07-10-2024 07:52:38
LÊ ANH 

THUYÊN
0937860694 Đã trả kết quả

32
H48.58.6-240822-

0012

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận

22-08-2024 14:37:22 23-08-2024 14:37:00 22-08-2024 14:54:00 Nguyễn Minh Thƣ 0 Đã trả kết quả

33
H48.58.6-240820-

0001

Liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký 

thƣờng trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dƣới 6 tuổi

Hộ tịch

Liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký 

thƣờng trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 

trẻ em dƣới 6 tuổi

20-08-2024 08:38:41 21-08-2024 08:38:00 20-08-2024 14:29:13
BÙI VÕ YẾN 

NHƢ
0335494334 Đã trả kết quả

34
H48.58.6-240820-

0010

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận

24-08-2024 11:07:21 27-08-2024 07:00:00 24-08-2024 11:18:14 Võ Văn Thinh 0 Đã trả kết quả

35
H48.58.6-240822-

0004

Liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký 

thƣờng trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dƣới 6 tuổi

Hộ tịch

Liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký 

thƣờng trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 

trẻ em dƣới 6 tuổi

22-08-2024 10:28:20 23-08-2024 10:28:00 22-08-2024 10:32:24
NGUYỄN 

THANH TRÚC
0396468716 Đã trả kết quả

36
H48.58.6-240822-

0013

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận

22-08-2024 14:36:17 23-08-2024 14:36:00 22-08-2024 14:53:59 Nguyễn Minh Thƣ 0 Đã trả kết quả

37
H48.58.6-240910-

0001

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên 

quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng 

đất và nhà ở

Chứng thực

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao 

dịch liên quan đến tài sản là  quyền sử 

dụng đất và nhà ở

10-09-2024 10:34:50 12-09-2024 10:34:00 10-09-2024 10:46:34 VÕ THỊ BỐN 0 Đã trả kết quả

38
H48.58.6-240913-

0005
Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Ngƣời có công

Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt 

sĩ Nguyễn Mƣời đối với Ông Nguyễn 

Quốc Hƣơng, xã Hành Tín Đông, 

huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi

13-09-2024 15:02:01 08-10-2024 07:00:00 05-10-2024 08:12:04
NGUYỄN QUỐC 

HƢƠNG
0345629570 Đã trả kết quả

39
H48.58.6-240822-

0008

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trƣờng hợp 

chứng thực điểm chỉ và trƣờng hợp ngƣời 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể 

điểm chỉ đƣợc)

Chứng thực

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các 

giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả 

trƣờng hợp chứng thực điểm chỉ và 

trƣờng hợp ngƣời yêu cầu chứng thực 

không thể ký, không thể điểm chỉ 

đƣợc)

24-08-2024 10:55:05 27-08-2024 07:00:00 24-08-2024 11:19:25 Nguyễn Minh Thƣ 0 Đã trả kết quả

40
H48.58.6-240820-

0003

Liên thông về đăng ký khai tử, xóa đăng ký 

thƣờng trú, hƣởng chế độ tử tuất (trợ cấp 

tuất và trợ cấp mai táng)/hỗ trợ chi phí mai 

táng/hƣởng mai táng phí

Đăng ký, quản lý cƣ trú

Liên thông về đăng ký khai tử, xóa 

đăng ký thƣờng trú, hƣởng chế độ tử 

tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai 

táng)/hỗ trợ chi phí mai táng/hƣởng 

mai táng phí

20-08-2024 10:11:42 04-09-2024 10:11:00 20-08-2024 10:13:04
TRƢƠNG THỊ 

OANH
0349942240 Đã trả kết quả

41
H48.58.6-240820-

0008

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận

24-08-2024 11:10:24 27-08-2024 07:00:00 24-08-2024 11:18:15 Võ Văn Thinh 0 Đã trả kết quả

42
H48.58.6-240905-

0001

Liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký 

thƣờng trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dƣới 6 tuổi

Hộ tịch

Liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký 

thƣờng trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 

trẻ em dƣới 6 tuổi

05-09-2024 10:04:43 16-09-2024 10:17:00 06-09-2024 07:19:49
TRẦN NGỌC AN 

NHIÊN
0798678950 Đã trả kết quả

43
H48.58.6-240820-

0009

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận

24-08-2024 11:10:01 27-08-2024 07:00:00 24-08-2024 11:18:15 Võ Văn Thinh 0 Đã trả kết quả

44
H48.58.6-240822-

0009

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận

22-08-2024 14:48:01 23-08-2024 14:48:00 22-08-2024 14:55:06 Nguyễn Minh Thƣ 0 Đã trả kết quả



45
H48.58.6-240820-

0006

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận

24-08-2024 11:11:53 27-08-2024 07:00:00 24-08-2024 11:18:15 Võ Văn Thinh 0 Đã trả kết quả

46
H48.58.6-240906-

0001

Liên thông về đăng ký khai tử, xóa đăng ký 

thƣờng trú, hƣởng chế độ tử tuất (trợ cấp 

tuất và trợ cấp mai táng)/hỗ trợ chi phí mai 

táng/hƣởng mai táng phí

Đăng ký, quản lý cƣ trú

Liên thông về đăng ký khai tử, xóa 

đăng ký thƣờng trú, hƣởng chế độ tử 

tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai 

táng)/hỗ trợ chi phí mai táng/hƣởng 

mai táng phí

06-09-2024 09:27:29 19-09-2024 09:27:00 06-09-2024 09:28:06
ĐỖ THANH 

KHƢƠNG
0961289135 Đã trả kết quả

47
H48.58.6-240813-

0002

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên 

quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng 

đất và nhà ở

Chứng thực

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao 

dịch liên quan đến tài sản là động sản, 

quyền sử dụng đất và nhà ở

19-08-2024 08:53:27 21-08-2024 08:53:00 19-08-2024 09:00:51
 NGUYỄN VIỆT 

HÙNG 
0 Đã trả kết quả

48
H48.58.6-240812-

0001
Thủ tục đăng ký lại khai sinh Hộ tịch Thủ tục đăng ký lại khai sinh 24-08-2024 10:41:19 04-09-2024 07:00:00 24-08-2024 11:20:28

PHAN THỊ 

THANH TUYỀN
0377954887 Đã trả kết quả

49
H48.58.6-240822-

0017

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trƣờng hợp 

chứng thực điểm chỉ và trƣờng hợp ngƣời 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể 

điểm chỉ đƣợc)

Chứng thực

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các 

giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả 

trƣờng hợp chứng thực điểm chỉ và 

trƣờng hợp ngƣời yêu cầu chứng thực 

không thể ký, không thể điểm chỉ 

đƣợc)

22-08-2024 14:23:45 23-08-2024 14:23:00 22-08-2024 14:54:40 Nguyễn Duy Đạt 0 Đã trả kết quả

50
H48.58.6-240815-

0001

Liên thông về đăng ký khai tử, xóa đăng ký 

thƣờng trú, hƣởng chế độ tử tuất (trợ cấp 

tuất và trợ cấp mai táng)/hỗ trợ chi phí mai 

táng/hƣởng mai táng phí

Đăng ký, quản lý cƣ trú

Liên thông về đăng ký khai tử, xóa 

đăng ký thƣờng trú, hƣởng chế độ tử 

tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai 

táng)/hỗ trợ chi phí mai táng/hƣởng 

mai táng phí

15-08-2024 08:07:30 28-08-2024 08:07:00 16-08-2024 09:47:40 LÊ THỊ LỤA 0338677449 Đã trả kết quả

51
H48.58.6-240814-

0003

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn 

nhân
Hộ tịch

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng 

hôn nhân
15-08-2024 16:24:59 21-08-2024 07:00:00 16-08-2024 09:56:18 Nguyễn Thị Nga 0383409989 Đã trả kết quả

52
H48.58.6-240822-

0011

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận

22-08-2024 14:38:30 23-08-2024 14:38:00 22-08-2024 14:53:59 Nguyễn Minh Thƣ 0 Đã trả kết quả

53
H48.58.6-240822-

0005

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận

22-08-2024 14:45:20 23-08-2024 14:45:00 22-08-2024 14:55:05 Nguyễn Minh Thƣ 0 Đã trả kết quả

54
H48.58.6-240822-

0019

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận

22-08-2024 14:21:09 23-08-2024 14:21:00 22-08-2024 14:53:59 Nguyễn Duy Đạt 0 Đã trả kết quả

55
H48.58.6-240913-

0003

Liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký 

thƣờng trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dƣới 6 tuổi

Hộ tịch

Liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký 

thƣờng trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 

trẻ em dƣới 6 tuổi

13-09-2024 13:51:03 16-09-2024 13:51:00 13-09-2024 13:59:47 NGÔ SAN SAN 0379499775 Đã trả kết quả

56
H48.58.6-240822-

0007

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận

24-08-2024 10:57:54 27-08-2024 07:00:00 24-08-2024 11:18:15 Nguyễn Minh Thƣ 0 Đã trả kết quả

57
H48.58.6-240905-

0002

Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thƣờng trú, 

giải quyết mai táng phí, tử tuất

Hộ tịch - Đăng ký thƣờng trú - 

Bảo trợ xã hội - Ngƣời có công

Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thƣờng 

trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất
06-09-2024 07:30:40 11-09-2024 07:30:00 06-09-2024 08:56:05 ĐẶNG VĂN BẢY 0376236342 Đã trả kết quả

58
H48.58.6-240814-

0002

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên 

quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng 

đất và nhà ở

Chứng thực

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao 

dịch liên quan đến tài sản là động sản, 

quyền sử dụng đất và nhà ở

24-08-2024 10:20:48 28-08-2024 07:00:00 24-08-2024 11:19:54
BÙI THỊ ÁNH 

NGUYỆT
0 Đã trả kết quả

59
H48.58.6-240822-

0020

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận

22-08-2024 14:17:19 23-08-2024 14:17:00 22-08-2024 14:54:01 Nguyễn Duy Đạt 0 Đã trả kết quả

60
H48.58.6-240822-

0014

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên 

quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng 

đất và nhà ở

Chứng thực

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao 

dịch liên quan đến tài sản là  quyền sử 

dụng đất và nhà ở

22-08-2024 14:34:48 26-08-2024 14:34:00 22-08-2024 14:55:29 TRẦN HỮU HUY 0 Đã trả kết quả



NGƢỜI LẬP NGƢỜI BÁO CÁO


